SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
BỘ MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI LỚP: 10
TUẦN: 21/HK2 (từ 7/2/2022 đến 13/2/2022)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:
Bài 18


Nội dung 1: Nông nghiệp


(Đọc SGK mục 1 bài 18 trang 91, 92)


Nội dung 2: Thủ công nghiệp
                   
(Đọc SGK mục 2 bài 18 trang 92, 93)

 
Nội dung 3: Thương nghiệp
                   
(Đọc SGK mục 3 bài 18 trang 94)


Nội dung 4: Xã hội phân hóa và các cuộc đấu tranh của nông dân 

(Học sinh tự đọc)



(Đọc SGK mục 4 bài 18 trang 95)
Bài 19:

Nội dung 1: Kháng chiến chống xâm lược Tống                   



(Đọc SGK mục I bài 19 trang 96, 97)

     Nội dung 2: Kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên TK XIII
                   
(Đọc SGK mục II bài 19 trang 98, 99)


Nội dung 3: Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và KN Lam Sơn

(Đọc SGK mục III bài 19 trang 99, 100)

          Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:

Bài 18

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ KỶ X- XV

NÔNG NGHIỆP:

a. Chính sách: 

-   Khai hoang ở các vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
-   Nhà Tiền Lê, Lý: cho đắp đê, hàng năm làm lễ cày ruộng khuyến khích nhân dân sản xuất.
-   Nhà Trần: đắp đê “quai vạc” năm 1248, khuyến khích thành lập điền trang.
-   Nhà Lê sơ: cho đắp đê biển. Ruộng đất công ở làng xã chia theo chế độ quân điền.
-   Lý, Trần, Lê sơ: quan tâm bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Phát triển các giống cây trồng: lúa, khoai, sắn, cây ăn quả..
b. Ý nghĩa: 

-   Tạo điều kiện nông nghiệp phát triển.
-   Nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước ngày càng cường thịnh.
-   Góp phần xây dựng 1 nền kinh tế tự chủ, toàn diện.

2. THỦ CÔNG NGHIỆP:

a. Nhân dân:

-   Nghề thủ công truyền thống phát triển: đúc đồng, rèn sắt, gốm sứ, đồ trang sức,

chạm khắc đá. Chất lượng sản phẩm được nâng cao: chuông đồng, tượng Phật…

-   Ra đời các làng nghề thủ công: Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương)…
-   Khai thác tài nguyên (vàng, bạc, đồng) ngày càng phát triển.
b.  Nhà nước:

-   Lập các xưởng thủ công (quan xưởng): đúc tiền, vũ khí, đóng thuyền chiến.
-   TK XV: Hồ Nguyên Trừng chế tạo được súng thần cơ.
c.  Ý nghĩa: 

-   Duy trì và phát triển nghề thủ công.
-   Tạo điều kiện phát triển thương nghiệp.

3. THƯƠNG NGHIỆP:

a. Trong nước:

-   Giao lưu buôn bán nhộn nhịp cả nước.
-   Ra đời các loại hình chợ: chợ làng, chợ huyện, chợ chùa.
-   Thăng Long trở thành đô thị lớn với 36 phố phường.
b.  Ngoại thương:

-   Nhà Lý: 1149 xây bến cảng Vân Đồn (Quảng Ninh). Có nhiều cảng quan trọng như: Lạch Trường (Thanh Hóa), Thị Nại (Bình Định).
-   Thời Lý, Trần: buôn bán với Trung Quốc và Đông Nam Á.

-   Thời Lê: không mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài.

4.  XÃ HỘI PHÂN HÓA  VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN: 

(Học sinh tự đọc)

Bài 19
NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM

Ở CÁC THẾ KỶ X – XV

I. KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TỐNG:

1. Thời Tiền Lê:
-   Năm 980: Nhà Đinh gặp nhiều khó khăn. Vua Tống cho quân xâm lược nước ta.
-   Năm 981: Lê Hoàn lên làm vua, chỉ đạo cuộc kháng chiến. Đánh tan quân Tống ở vùng Đông Bắc.
Thời Lý:
-   Những năm 70 TK XI: nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

-   1075: Lý Thường Kiệt lãnh đạo , kết hợp với dân tộc ít người ở phía Bắc, mở cuộc tập kích đánh tan quân Tống.
-   1077: Quân Tống lại đánh Đại Việt, Lý Thường Kiệt lãnh đạo nhân dân đánh tan

quân Tống trên bờ sông Như Nguyệt (Bắc Ninh). Kháng chiến thắng lợi.

II. KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN TK XIII:
-   Thời Trần, nhân dân Đại Việt phải tiến hành 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
-   Dưới sự lãnh đạo của các vị vua Trần, cùng các tướng giỏi, đặc biệt là nhà quân sự thiên tài Trần Quốc Tuấn, quân dân Đại Việt đã đoàn kết, cầm vũ khí đứng lên chống giặc giữ nước.

-   Với ý chí kiên cường, với truyền thống yêu nước, quân dân Đại Việt đã đánh bại quân xâm lược trong các trận: Đông Bộ đầu, Chương Dương, Vạn Kiếp…

-   1288: Chiến thắng  Bạch Đằng đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên.
III. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG XÂM LƯỢC MINH VÀ KN LAM SƠN:
-   1407: nhà Minh đô hộ nước ta, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng thất bại.
-   1418: Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa nổ ra ở Lam Sơn (Thanh Hóa). Được sự hưởng

ứng của nhân dân, nghĩa quân mở rộng hoạt động từ Thanh Hóa vào Nam rồi tấn công ra Bắc, đẩy quân Minh vào thế bị động.
-   Cuối 1427: nghĩa quân đánh tan quân Minh ở trận Chi Lăng - Xương Giang (Bắc Giang). Quân Minh phải rút về nước. 

III.  BÀI TẬP:

Bài 18:

1. Em có nhận xét gì về sự phát triển nông nghiệp X – XV? Do đâu nông nghiệp phát triển? Tác dụng của sự phát triển đó? Vai trò của nhà nước?

2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thủ công nghiệp đương thời? Theo em nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề thủ công đương thời? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời?

 3. Sự phát triển nội thương và ngoại thương đương thời: Em đánh giá như thế nào về thương nghiệp nước ta đương thời? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển?

4. Sự hạn chế trong nền kinh tế phong kiến nay trong giai đoạn phát triển của nó, từ đó liên hệ với thực tế hiện nay. Bài học rút ra cho sự phát triển kinh tế giai đoạn hiện nay 
Bài 19:

1. Quan sát lược đồ ( SGK trang 100) và thảo luận một số vấn đề dưới đây: 

- Kể tên một số cuộc kháng chiến chống ngoại xâm gắn liền với địa danh trên bản đồ.
-Trình bày khái quát về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của các cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

- Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, đặc điểm nổi bật của cuộc kháng chiến. Cho biết những hiểu biết của em về những trận đánh đó? 

2. Nguyên nhân quân Tống xâm lược nước ta? Triều đình đã tổ chức kháng chiến như thế nào và giành thắng lợi ra sao? Em nhận xét gì về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống và cho biết nguyên nhân các cuộc thắng lợi.

3. Âm mưu và hành động chuẩn bị xâm lược của nhà Tống đã để lộ ra và nhà Lý đối phó như thế nào? 

4. Kháng chiến chống Tống thời Lý được coi là cuộc kháng chiến rất đặc biệt trong lịch sử: Em cho biết những nét đặc biệt ấy là gì?

Trước thế giặc mạnh, nhà Trần đã có sự chuẩn bị như thế nào? Dùng lược đồ chỉ những nơi diễn ra những trận đánh tiêu biểu có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến lần 1, lần 2, lần 3. 

6. Nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên?
7. Trình bày trên lược đồ diễn biến, kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn.  Rút ra vài đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

8. Tử tưởng chỉ đạo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418 -1427). Điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với các cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Lý – Trần ?

9. Lập niên biểu của cuộc kháng chiến XI – XV theo mẫu : 

	Cuộc kháng chiến
	Thời gian
	Quân xâm lược
	Người chỉ huy
	Trận quyết chiến chiến lược

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. Tìm hiểu thêm về Trần Hưng Đạo? Thông qua đó chiến thắng đó nêu lên trách nhiệm của học sinh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:

HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
